
1.Theo quy định của pháp luậT, người 
đang chấp hành án phạT Tù có Thời hạn, 
người bị kếT án phạT Tù chung Thân nhưng 
đã được giảm xuống Tù có Thời hạn được đề 
nghị đặc xá phải có đủ những điều kiện như 
Thế nào?

	 Theo	khoản	1	Điều	11	Luật	đặc	xá	
năm	2018,	người	đang	chấp	hành	án	phạt	
tù	có	thời	hạn,	người	bị	kết	án	phạt	tù	chung	
thân	nhưng	đã	được	giảm	xuống	tù	có	thời	
hạn	được	đề	nghị	đặc	xá	phải	có	đủ	các	
điều	kiện	sau	đây:

a)	Có	nhiều	tiến	bộ,	có	ý	thức	cải	tạo	tốt	
và	được	xếp	loại	chấp	hành	án	phạt	tù	khá	
hoặc	tốt	theo	quy	định	của	pháp	luật	về	thi	
hành	án	hình	sự;

b)	Đã	chấp	hành	án	phạt	tù	được	một	
thời	 gian	 do	 Chủ	 tịch	 nước	 quyết	 định	
nhưng	ít	nhất	là	một	phần	ba	thời	gian	đối	
với	trường	hợp	bị	phạt	tù	có	thời	hạn,	nếu	
trước	đó	đã	được	giảm	thời	hạn	chấp	hành	
án	 phạt	 tù	 thì	 thời	 hạn	 được	 giảm	 không	
được	 tính	vào	 thời	gian	đã	chấp	hành	án	
phạt	tù;	đã	chấp	hành	án	phạt	tù	ít	nhất	là	
14	năm	đối	với	trường	hợp	bị	phạt	tù	chung	
thân	đã	được	giảm	xuống	 tù	có	 thời	hạn,	
nếu	sau	khi	đã	được	giảm	xuống	tù	có	thời	
hạn	mà	tiếp	tục	được	giảm	thời	hạn	chấp	
hành	án	phạt	tù	thì	thời	hạn	được	giảm	sau	
đó	không	được	tính	vào	thời	gian	đã	chấp	
hành	án	phạt	tù.

Người	bị	kết	án	về	tội	phá	hoại	việc	thực	
hiện	 các	 chính	 sách	 kinh	 tế	 -	 xã	 hội;	 tội	
phá	hoại	chính	sách	đoàn	kết;	tội	tổ	chức,	
cưỡng	ép,	xúi	giục	người	khác	trốn	đi	nước	
ngoài	 hoặc	 trốn	 ở	 lại	 nước	 ngoài	 nhằm	

chống	 chính	 quyền	 nhân	 dân;	 tội	 trốn	 đi	
nước	ngoài	hoặc	trốn	ở	lại	nước	ngoài	nhằm	
chống	chính	quyền	nhân	dân;	người	bị	kết	
án	từ	10	năm	tù	 trở	 lên	về	một	 trong	các	
tội	quy	định	tại	Chương	các	tội	xâm	phạm	
tính	mạng,	sức	khỏe,	nhân	phẩm,	danh	dự	
của	con	người	của	Bộ	luật	Hình	sự	do	cố	ý	
hoặc	người	bị	kết	án	từ	07	năm	tù	trở	lên	
về	tội	cướp	tài	sản;	tội	bắt	cóc	nhằm	chiếm	
đoạt	tài	sản;	tội	sản	xuất	trái	phép	chất	ma	
túy;	tội	mua	bán	trái	phép	chất	ma	túy;	tội	
chiếm	đoạt	chất	ma	túy	của	Bộ	luật	Hình	
sự	đã	chấp	hành	án	phạt	tù	được	một	thời	
gian	do	Chủ	tịch	nước	quyết	định	nhưng	ít	
nhất	là	một	phần	hai	thời	gian	đối	với	trường	
hợp	bị	kết	án	phạt	tù	có	thời	hạn,	nếu	trước	
đó	 đã	 được	 giảm	 thời	 hạn	 chấp	hành	 án	
phạt	tù	thì	thời	hạn	được	giảm	không	được	
tính	vào	thời	gian	đã	chấp	hành	án	phạt	tù;	
đã	chấp	hành	án	phạt	tù	ít	nhất	là	17	năm	
đối	 với	 trường	hợp	bị	 phạt	 tù	 chung	 thân	
nhưng	đã	được	giảm	xuống	tù	có	thời	hạn,	
nếu	sau	khi	đã	được	giảm	xuống	tù	có	thời	
hạn	mà	tiếp	tục	được	giảm	thời	hạn	chấp	
hành	án	phạt	tù	thì	thời	hạn	được	giảm	sau	
đó	không	được	tính	vào	thời	gian	đã	chấp	
hành	án	phạt	tù;

c)	 Đã	 chấp	 hành	 xong	 hình	 phạt	 bổ	
sung	là	phạt	tiền,	đã	nộp	án	phí;

d)	Đã	thi	hành	xong	nghĩa	vụ	trả	lại	tài	
sản,	bồi	thường	thiệt	hại,	nghĩa	vụ	dân	sự	
khác	đối	với	người	bị	kết	án	phạt	tù	về	các	
tội	phạm	tham	nhũng	hoặc	tội	phạm	khác	
do	Chủ	tịch	nước	quyết	định	trong	mỗi	lần	
đặc	xá;

đ)	Đã	thi	hành	xong	hoặc	thi	hành	được	
một	phần	nghĩa	vụ	trả	lại	tài	sản,	bồi	thường	
thiệt	hại,	nghĩa	vụ	dân	sự	khác	nhưng	do	
lâm	 vào	 hoàn	 cảnh	 kinh	 tế	 đặc	 biệt	 khó	
khăn	thuộc	trường	hợp	chưa	có	điều	kiện	
thi	 hành	 tiếp	 phần	 còn	 lại	 theo	 quy	 định	
của	pháp	luật	về	thi	hành	án	dân	sự	đối	với	
người	bị	kết	án	phạt	tù	không	thuộc	trường	
hợp	quy	định	tại	điểm	d	khoản	này.

Trường	hợp	phải	thi	hành	nghĩa	vụ	trả	
lại	 tài	 sản,	 bồi	 thường	 thiệt	 hại,	 nghĩa	 vụ	
dân	 sự	 khác	 đối	 với	 tài	 sản	 không	 thuộc	
sở	hữu	của	Nhà	nước	thì	phải	được	người	
được	thi	hành	án	đồng	ý	hoãn	thi	hành	án	
hoặc	không	yêu	cầu	thi	hành	án	đối	với	tài	
sản	này;

e)	 Khi	 được	 đặc	 xá	 không	 làm	 ảnh	
hưởng	xấu	đến	an	ninh,	trật	tự;

g)	Không	 thuộc	một	 trong	 các	 trường	
hợp	quy	định	tại	Điều	12	của	Luật	Đặc	xá	
năm	2018.

2. người đang được Tạm đình chỉ chấp 
hành án phạT Tù được đề nghị đặc xá phải có 
đủ những điều kiện ra sao Theo quy định của 
pháp luậT?

Theo	khoản	2	Điều	11	Luật	đặc	xá	năm	
2018,	 điều	 kiện	 để	 được	 đề	 nghị	 đặc	 xá	
đối	với	người	đang	được	tạm	đình	chỉ	chấp	
hành	án	phạt	tù	là: ï



-	Có	nhiều	tiến	bộ,	có	ý	thức	cải	tạo	tốt	
và	được	xếp	loại	chấp	hành	án	phạt	tù	khá	
hoặc	 tốt	 theo	quy	định	của	pháp	 luật	về	
thi	hành	án	hình	sự	trong	thời	gian	chấp	
hành	án	phạt	 tù	 trước	khi	 có	quyết	định	
tạm	đình	chỉ;

-	Đã	có	thời	gian	chấp	hành	án	phạt	tù	
quy	định	tại	điểm	b	khoản	1	Điều	11	Luật	
đặc	xá	2018nêu	trên;

-	Các	điều	kiện	quy	định	tại	các	điểm	
c,	d,	đ,	e	và	g	khoản	1Điều	11	Luật	đặc	xá	
2018	nêu	trên;

-	Chấp	 hành	 nghiêm	 chỉnh	 pháp	 luật	
trong	 thời	 gian	 được	 tạm	 đình	 chỉ	 chấp	
hành	án	phạt	tù.

3. luậT đặc xá quy định những Trường 
hợp nào không được đề nghị đặc xá?

Theo	Điều	12	Luật	đặc	xá,	Người	có	
đủ	điều	kiện	quy	định	tại	Điều	11	của	Luật	
Đặc	 xá	 năm	 2018	 không	 được	 đề	 nghị	
đặc	 xá	 khi	 thuộc	 một	 trong	 các	 trường	
hợp	sau	đây:

-	Bị	kết	án	phạt	 tù	về	 tội	phản	bội	Tổ	
quốc;	tội	hoạt	động	nhằm	lật	đổ	chính	quyền	
nhân	dân;	tội	gián	điệp;	tội	xâm	phạm	an	
ninh	 lãnh	 thổ;	 tội	 bạo	 loạn;	 tội	 khủng	 bố	
nhằm	 chống	 chính	 quyền	 nhân	 dân;	 tội	
phá	hoại	cơ	sở	vật	chất	-	kỹ	thuật	của	nước	
Cộng	hòa	xã	hội	chủ	nghĩa	Việt	Nam;	 tội	
làm,	 tàng	 trữ,	phát	 tán	hoặc	 tuyên	 truyền	
thông	 tin,	 tài	 liệu,	 vật	 phẩm	nhằm	chống	
Nhà	nước	Cộng	hòa	xã	hội	chủ	nghĩa	Việt	
Nam;	tội	phá	rối	an	ninh;	tội	chống	phá	cơ	
sở	giam	giữ;	tội	khủng	bố	hoặc	một	trong	
các	 tội	 quy	 định	 tại	 Chương	 các	 tội	 phá	
hoại	hòa	bình,	chống	loài	người	và	tội	phạm	
chiến	tranh	của	Bộ	luật	hình	sự.

-	Bản	án,	phần	bản	án	hoặc	quyết	định	
của	Tòa	án	đối	với	người	đó	đang	bị	kháng	
nghị	theo	thủ	tục	giám	đốc	thẩm,	tái	thẩm	
theo	hướng	tăng	nặng	trách	nhiệm	hình	sự.

-	Đang	bị	truy	cứu	trách	nhiệm	hình	sự	
về	hành	vi	phạm	tội	khác.

-	Trước	đó	đã	được	đặc	xá.
-	Có	từ	02	tiền	án	trở	lên.
-	 Trường	 hợp	 khác	 do	Chủ	 tịch	 nước	

quyết	định.
4. người được đề nghị đặc xá có quyền và 

nghĩa vụ gì?
Điều	 13	 Luật	 đặc	 xá	 2018	 quy	 định	

quyền	và	nghĩa	vụ	của	người	được	đề	nghị	
đặc	xá	như	sau:

-	Được	phổ	biến	chính	sách,	pháp	luật	
về	đặc	xá;	 thông	báo	Quyết	định	về	đặc	
xá,	 văn	 bản	 hướng	 dẫn	 của	 cơ	 quan	 có	
thẩm	quyền	về	điều	kiện	của	người	được	
đề	nghị	đặc	xá	và	thông	tin	khác	về	đặc	xá	
liên	quan	đến	người	được	đề	nghị	đặc	xá.

-	Liên	hệ	với	thân	nhân	để	thu	thập	giấy	
tờ,	tài	liệu	cần	thiết	cho	việc	hoàn	thiện	hồ	
sơ	đề	nghị	đặc	xá.

-	Đề	nghị	cơ	quan,	tổ	chức,	cá	nhân	có	
thẩm	quyền	cấp,	xác	nhận	giấy	tờ,	tài	liệu	
cần	thiết	cho	việc	hoàn	thiện	hồ	sơ	đề	nghị	
đặc	xá.

-	Cung	cấp	giấy	tờ,	tài	liệu	theo	yêu	cầu	
của	cơ	quan	có	 thẩm	quyền	đề	nghị	đặc	
xá;	khai	báo	đầy	đủ,	trung	thực	thông	tin	về	
cá	nhân	liên	quan	đến	việc	đề	nghị	đặc	xá.

-	Khiếu	nại,	 tố	cáo	theo	quy	định	của	
Luật	đặc	xá	2018	(tại	Chương	V).
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